
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

BỆNH HỌC MIỆNG VÀ HÀM MẶT 2
1. Mã số học phần: OPA332
2. Tên học phần: Bệnh học miệng và hàm mặt 2
3. Số tín chỉ: 3(1-2)

4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sĩ Răng Hàm Mặt

5. Năm học: Học kỳ 11
6. Giảng viên phụ trách: Ths.Lê Ngọc Uyển
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: Ths.Lê Ngọc Uyển, Ths.Nguyễn Văn Ninh, TS. Hoàng Tiến Công, TS Nguyễn Hồng Lợi, Bs.Nguyễn Nam Hà, Bs.Vũ Ngọc Tú, Bs.Nguyễn Đăng Thắng, Bs. Đỗ Thị Thanh Tâm.
8. Mục tiêu học phần: 

· Kiến thức:

+ Trình bày được triệu chứng, phương pháp chẩn đoán các khối u ác tính vùng hàm mặt

+ Trình bày được triệu chứng, phương pháp chẩn đoán và xử trí bệnh lý tuyến nước bọt, bệnh hạch cổ mặt, các thể đau vùng mặt.

+ Vận dụng được các kiến thức vào chẩn đoán các bệnh lý tuyến nước bọt, bệnh hạch cổ mặt và u ác tính vùng hàm mặt

+ Giải thích được cơ chế các thể đau vùng mặt
· Thái độ: 
+ Coi trọng việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thường gặp vùng miệng.
+ Nhận thức được vị trí của học phần bệnh học miệng trong mối tương quan các chuyên khoa của chuyên ngành răng hàm mặt.
· Kỹ năng:

+ Khám và chẩn đoán được bệnh lý tuyến nước bọt, bệnh hạch cổ mặt và u ác tính vùng hàm mặt

+ Ra chỉ định điều trị đúng đối với các bệnh lý đau vùng hàm mặt.
+ Tư vấn được cách phòng các bệnh ung thư vùng mặt, bệnh lý khớp thái dương hàm và bệnh hạch cổ mặt cho cộng đồng.
9. Mô tả học phần:

Học phần này gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết gồm  những kiến thức cơ bản về: Các bệnh lý đau vùng hàm mặt; bệnh lý tuyến nước bọt; bệnh lý hạch cổ mặt và các khối u ác tình vùng hàm mặt . Phần thực hành hướng dẫn kỹ năng cần thiết trong việc khám, chẩn đoán các khối u ác tính vùng hàm mặt; bệnh lý tuyến nước bọt, hạch cổ mặt và đau mặt không điển hình.
10.  Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  1(4,4,12)/3
11.  Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện:

Đã hoàn thành các học phần nha khoa cơ sở, nha chu 1, chữa răng nội nha 1.
11.2. Yêu cầu:

· Đạt các chỉ tiêu thực hành: 

	
	Chỉ tiêu
	Số ca

	1
	Khám, phát hiện, chỉ định điều trị đau vùng hàm mặt.
	5

	2
	Khám, phát hiện, chỉ định điều trị các bệnh lý tuyến nước bọt
	5

	3
	Khám, phát hiện, chỉ định điều trị ung thư biểu mô vùng hàm mặt. 
	2

	4
	Khám, phát hiện, chỉ định điều trị ung thư tổ chức liên kết vùng hàm mặt.
	1

	5
	Khám, phát hiện chỉ định điều trị bệnh viêm hạch cổ mặt
	1

	6
	Kham, phát hiện, chỉ định điều trị bệnh u hạch cổ mặt
	1

	7
	Khám, chẩn đoán một số tổn thương niêm mạc miệng thường gặp
	3


12.  Nội dung học phần:

12.1. Lý thuyết:

	Bài 1: Đau vùng hàm mặt.
	1. Đại cương đau vùng mặt

2. Đau mặt không liên tục

2.1. đau dây thần kinh V

2.2. đau dây IX

3. Đau mặt liên tục

4. Đau ám ảnh
	2 tiết

	Bài 2: Bệnh lý tuyến nước bọt
	1. Đại cương về tuyến nước bọt

2. Các bệnh lý tuyến nước bọt

2.1. Rối loạn tiết nước bọt

2.1.1. Chứng nhiều nước bọt

2.1.2. Chứng khô miệng

2.2. Sỏi tuyến nước bọt

2.3. Viêm tuyến nước bọt 

2.3.1. Viêm cấp tính

2.3.2. Viêm mạn tính

2.4. U hỗn hợp tuyến nước bọt

2.5. U ác tính tuyến nước bọt
	6 tiết

	Bài 3: Bệnh hạch cổ mặt
	1. Viêm hạch cổ mặt

1.1. viêm hạch cổ mặt cấp tính

1.2. viêm hạch cổ mặt mạn tính

2. Bệnh Hodgkin

3. U lympho ác tính không Hodgkin
	2 tiết

	Bài 4: U ác tính vùng hàm mặt
	1. Đại cương.

2. Các tổn thương tiền ung thư.

3. Các hình thái lâm sàng của ung thư vùng miệng – hàm mặt

4. Ung thư biểu mô niêm mạc miệng.

4.1 phân loại theo vị trí

4.2 triệu chứng

4.3 chẩn đoán

4.4. điều trị

5. Ung thư xương: 

5.1. Ung thư biểu mô xương hàm

5.2. Sarcom xương hàm

6. Các phương pháp cận lâm sàng chẩn đoán ung thư.
	5 tiết

	
	
	15 tiết


12.2. Lâm sàng:

	Bài 1:
	Khám, chẩn đoán và điều trị đau mặt không điển hình.
	 6 tiết

	Bài 2:
	Khám, chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến nước bọt.
	6 tiết

	Bài 3:
	Khám, chẩn đoán và điều trị bệnh hạch cổ mặt
	6 tiết

	Bài 4:
	Khám, chẩn đoán và điều trị ung thư vùng hàm mặt.
	6  tiết

	
	( ung thư biểu mô và ung thư xương vùng hàm mặt)
	

	Bài 5:
	Khám, chẩn đoán bệnh niêm mạc miệng
	6 tiết

	Tổng
	
	30 tiết

	
	
	


13. Phương pháp giảng:

Áp dụng các hình thức giảng dạy: thuyết trình/ thảo luận, nghiên cứu trường hợp, thực hành tại khoa RHM và khoa đầu mặt của Trung tâm ung bướu bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên.
14. Vật liệu giảng dạy: 
Tài liệu phát tay

Bài giảng điện tử
Máy vi tính, Projector

Mô hình, tranh ảnh, phim XQ

Dụng cụ nha khoa.
15.  Đánh giá :

	Kiểm tra thường xuyên
	Hệ số 1    (Vấn viết)

	Thi lâm sàng 
	Hệ số 2    (Vấn đáp)

	Thi kết thúc học phần
	 Hệ số 3    (Vấn viết)


16. Tài liệu:

Tài liệu học tập:

1. Bộ môn Bệnh lý và phẫu thuật miệng - hàm mặt, Khoa Răng Hàm Mặt- Đại học Y Dược Thái Nguyên, “Bệnh học miệng và hàm mặt”, Tài liệu lưu hành nội bộ.

Tài liệu tham khảo:

2. Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội, ” Bệnh lý và phẫu thuật hàm tập I, II ”, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, 2013.

3. Bộ môn Răng Hàm Mặt- Đại học Y Hà Nội, “Răng hàm mặt Tập III”, Nhà xuất bản Y học, 1977.

4. Huỳnh Anh Lan và cs, “Bệnh học miệng”, Nhà xuất bản Y học, 2000.

5. Brad N, Douglas D.D, Carl M.A, Jerry B, “Oral & Maxillofacial Pathology”, 2nd ed, W. B. Saunders, 2001.

17. Lịch học:

	
	Tuần
	Thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/

tham khảo
	Hình

thức học

	LÝ THUYẾT
	1


	3
	Bệnh lý đau vùng hàm hàm

TL: Kiểm soát đau trong đau vùng hàm mặt
	1
2
	
	1,2,3,4,5
	TT

	
	
	5
	Bệnh lý tuyến nước bọt
	2
	
	1,2,3,4,5
	TT

	
	
	
	Thảo luận: : Ưu nhược điểm của các phương pháp cận lâm sàng chẩn đoán bệnh lý tuyến nước bọt
	2
	
	1,2,3,4,5
	TL

	
	2
	3
	Bệnh hạch cổ mặt
	2
	
	1,2,3,4,5
	TT

	
	
	5
	Bệnh lý tuyến nước bọt
	3
	
	1,2,3,4,5
	TT

	
	3
	3
	U ác tính vùng hàm mặt
	4
	
	1,2,3,4,5
	TT

	
	
	5
	Thảo luận: Phát hiện ung thư sớm trong cộng đồng
	2
	
	1,2,3,4,5
	TL

	LÂM SÀNG
	1
	
	Khám, chẩn đoán và điều trị đau vùng hàm hàm
	6
	
	
	TH

	
	2
	
	Khám, chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến nước bọt
	6
	
	
	TH

	
	
	
	Khám, chẩn đoán bệnh niêm mạc miệng
	6
	
	
	TH

	
	3
	
	Khám, chẩn đoán và điều trị bệnh hạch cổ mặt
	6
	
	
	TH

	
	4
	
	Khám, chẩn đoán và điều trị u ác tính vùng hàm mặt
	6
	
	
	TH


